MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	      Cấp độ

Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Phương trình

	Nhận biết và giải được  phương trình bậc nhất một ẩn x 
	Giải được phương trình quy về phương trình tích
	Giải được phương  trình chứa ẩn ở mẫu
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	1
1
10%
	1
1
10%
	1
1
10%
	
	3
3
30%

	2.  Bất phương trình

	
	Biết giải bpt và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
	
	
	

	Số câu 
Số điểm
Tỉ lệ %
	
	1
1
10%
	
	
	1
1
20%

	3.   Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	
	
	Giải được bài toán bằng cách lập phuơng trình
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	
	
	1
1
10%
	
	1
1
10%

	4.    Tam giác đồng dạng

	
	Vẽ hình. Chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau
	Biết cách tính độ dài cạnh dựa vào t/c đường phân giác của tam giác, t/c đoạn thẳng tỉ lệ
	Chứng minh hai tam giác đồng dạng.
	


	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	
	1
1
10%
	1
1
10%
	1
1
10%
	3
3
30%

	5.Toán thực tế
	
	
	Biết tính toán giá tiến sp
	Tính khoảng cách (trong thực tế)- dùng tam giác đồng dạng hoặc hệ quả Talet
	


	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	
	
	1
1
10%
	1
1
10%
	2
2
10%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

	2
2
20%
	3
3
30%
	4
4
30%
	1
1
20%
	10
10
100%




	UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH
TRƯỜNG THCS TÂN KIÊN
          ( Đề tham khảo)
	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN 8
NĂM HỌC 2022-2023
Thời gian: 90 phút



[bookmark: _GoBack]Bài 1 ( 3,0 điểm): Giải các phương trình sau:
a) 7 + 2x = 32 – 3x

b) 
c) (x2 - 4) + (x - 2)(3x - 2) = 0
Bài 2 ( 1,0 điểm): Giải và biểu diễn tập nghiệm của các bất phương trình trên trục số:


Bài 3 ( 1,0  điểm):Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Lúc về người ấy đi với vận tốc chậm hơn lúc đi 10 km/h, biết rằng thời gian cả  đi lẫn về hết 3 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.
[image: ]Bài 4(1,0  điểm):  Giá một cái máy lạnh là 5 triệu đồng.Trong đợt khuyến mãi, giá của cái máy lạnh trên được giảm giá 10%, sau đó vài ngày giá của cái máy lạnh đó tiếp tục được giảm 5% so với giá sau khi được giảm lần thứ nhất. Hỏi giá của cái máy lạnh sau hai lần giảm giá là bao nhiêu?
 Bài 5: (1,0điểm) Một người đã đánh quả cầu lông ở vị trí điểm F rơi xuống đất tại vị trí điểm A. Cho biết hai tam giác AMN và ADF có các kích thước như hình. Tính khoảng cách DF.


Bài 6( 3,0  điểm):  Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH  (HBC). 
  a)  Chứng minh: [image: ]HBA [image: ] [image: ]ABC .                                                
  b)  Chứng minh: [image: ]HBA [image: ] [image: ]HAC  suy ra AH2 = BH.HC            




  c)  Kẻ HDAB và HEAC (DAB, EAC). Chứng minh: [image: ]AED [image: ] [image: ]ABC                                                 

 Hết 

ĐÁP ÁN

	Bài
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	



1
( 3 điểm)



	a
	7 + 2x = 32 – 3x				

 					



	
Vậy phương trình có một nghiệm x = 5	
	
0,25
0,25
0,25
0,25

	
	b

	
(1)


ĐKXĐ x  3 và x  - 3


(1) 
Suy ra 8x = - 8

 x = -1(thỏa ĐKXĐ)
Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {- 1}	
	

0,25
0,25

0,25

0,25

	
	
c
	(x2 - 4) + (x - 2)(3x - 2) = 0
 (x - 2) (x + 2)  + (x - 2)(3x - 2) = 0
 (x - 2)(x + 2 + 3x - 2)   = 0
 4x(x - 2)  = 0
           x = 0
                             
           x – 2 = 0
           x = 0
                             
           x = 2
Vậy  phương trình  có tập nghiệm S={0; 2 }

	
0,25

0,25

0,25




0,25

	
2
(1điểm)
	
	
     


Vậy S={x| x>2 }
                     (   
       0            2
	



0,25

0,25

0,25
0,25

	
	
	           Gọi quãng đường AB dài x (km) ; đk: x > 0		

Thời gian đi từ A đến B là (giờ)           		

Thời gian lúc về là (giờ )				

Đổi 3 giờ 30 phút = giờ

Theo bài toán ta có phương trình :	


 x = 60 (nhận)						
Vậy quãng đường AB dài 60 km			

	





0,25

0,25
0,25

0,25

	
3
( 1 điểm)
	Vẽ hình

		[image: ]
	



	


	
4
( 1 điểm)
	
	
Giá máy lạnh giảm 10%
5(1-10%)=4,5(triệu đồng)
Giá máy lạnh khi giảm tiếp 5%:
4,5(1-5%)=4,275(triệu đồng)
Vậy giá của cái máy lạnh sau hai lần giảm giá là 4275000(đồng)
	
0,5

0,25

0,25


	5
( 1 điểm)
	
	. c/m [image: ]AMN [image: ][image: ]ADF(g-g)
Suy ra 
Nên DF=

Vây khoảng cách DF là 2,7 m

[image: ]






	0,25
0,25

0,25

0,25

	6
(3 điểm)

	


a
	
Chứng minh: [image: ]HBA [image: ] [image: ]ABC .
Xét [image: ]HBA và [image: ]ABC , có



chung
Vậy [image: ]HBA [image: ] [image: ]ABC (g –g)

	



0.25

0.25


0.25

	
	b
	Chứng minh: [image: ]HBA [image: ] [image: ]HAC  suy ra AH2 = BH.HC       
Xét [image: ]HBA và [image: ]HAC, có

    


 ( cùng phụ )
Vậy [image: ]HBA [image: ] [image: ]HAC  (g – g) 

Suy ra 


Hay  AH2 = BH.HC

	

0.25
  0.25

  0.25


0.25

0.25

	
	c
	Chứng minh: [image: ]AED [image: ] [image: ]ABC 				
Chứng minh: [image: ]AHD [image: ] [image: ]ABH  suy ra AH 2 = AD.AB
Chứng minh: [image: ]AHE [image: ] [image: ]ACH  suy ra  AH 2 = AE.AC
Suy ra. AD.AB = AE.AC

Hay 
Xét [image: ]AED và [image: ]ABC, có



 là góc chung
Vậy [image: ]AED [image: ] [image: ]ABC ( c – g – c) 

	


0.25


0.25
  
  
0.25
 



 0.25
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